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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Khối thi đua số 3

KHỐI TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA SỐ 3 TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc củng cố tổ chức Cụm, Khối thi đua tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Hướng dẫn số 754/HD-BTĐKT ngày 20/6/2017 của Ban Thi đua-Khen thưởng Hướng dẫn tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua thuộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Xét đề nghị của Bộ phận thường trực giúp việc Khối thi đua số 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Khối  thi đua số 3 tỉnh Đồng Nai.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/QĐ-KTĐ3 ngày 13/5/2015 của Khối trưởng Khối Thi đua số 3 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Giao ước Thi đua số 3 tỉnh Đồng Nai. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thành viên Khối Thi đua số 3 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận: 


           

- Như Điều 3 (T/h);

- Ban TĐKT (B/c);


- Lưu: VT, VP STP.
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QUY CHẾ

Hoạt động của Khối thi đua số 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-KTĐ3 ngày   tháng    năm 2017                   của Khối Thi đua số 3)

​​
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.  Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc; trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên thuộc Khối Thi đua 3 (gọi tắt là Khối); nội dung phong trào thi đua và nguyên tắc bình xét danh hiệu thi đua của Khối.
2. Đối tượng điều chỉnh: Các thành viên trong Khối.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Khối làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể; đề cao trách nhiệm của đơn vị Khối Trưởng, Khối Phó.
2. Tổ chức triển khai thực hiện công tác Thi đua Khen thưởng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh có hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động của Khối trong công tác bình xét khen thưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Khối gồm có 10 thành viên (gồm: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế họach và đầu tư, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê, Văn phòng HĐND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ). Khối Trưởng và Khối Phó do các đơn vị thành viên trong Khối lựa chọn, giới thiệu luân phiên trong dịp tổng kết cuối năm. Khối Trưởng và Khối Phó tổ chức điều hành hoạt động của Khối ngay sau khi có văn bản thông báo của UBND tỉnh.
2. Bộ phận thường trực giúp việc cho Khối Trưởng, Khối Phó do Khối trưởng thống nhất với Khối phó lựa chọn và quyết định thành lập.
Chương II

NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI THI ĐUA
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Khối Trưởng

1. Nhiệm vụ
Khối Trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về hoạt động của Khối và thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Quy chế hoạt động của Khối.
b) Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ, Bộ và tỉnh giao hàng năm để xây dựng các tiêu chí thi đua, thang điểm phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của Khối và các đơn vị thành viên đảm bảo về nội dung các tiêu chí thi đua chủ yếu và khung điểm đã được quy định.
c) Chủ trì suy tôn tổ chức ký kết giao ước thi đua, phối hợp hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối. Phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Khối để trao đổi về nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác Thi đua, Khen thưởng; đưa ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

d) Chủ trì việc chấm điểm thi đua cho các đơn vị trong Khối; phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối và đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị tiêu biểu, xuất sắc.

đ) Tổ chức tổng kết hoạt động của Khối; định kỳ báo cáo 6 tháng và cả năm về thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

2. Quyền hạn

a) Triệu tập các thành viên trong Khối dự các Hội nghị, cuộc họp theo kế hoạch. 
b) Yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. 
c) Tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo về hoạt động của Khối đúng thời gian quy định và phân công các thành viên kiểm tra chéo giữa các đơn vị. 
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Khối Phó
1. Giúp Khối trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch và điều hành hoạt động của Khối.
2. Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động của Khối.
3. Thay mặt Khối trưởng giải quyết công việc khi Khối Trưởng ủy quyền.

Điều 6. Bộ phận thường trực giúp việc 
1. Dự thảo kế hoạch, chương trình công tác, chuẩn bị nội dung và các điều kiện, tham mưu tổ chức các hoạt động của Khối.
2. Phối hợp với bộ phận Thi đua, Khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối để đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động của Khối.
3. Tổng hợp điểm thi đua của các đơn vị thành viên theo Quy chế hoạt động của Khối và báo cáo với Khối Trưởng.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền của các thành viên

1. Đăng ký các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua hàng năm gửi Khối Trưởng (02 bản).

2. Tham gia xây dựng nội dung và các tiêu chí thi đua, thang điểm của Khối; tổ chức phát động các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị.
3. Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các hoạt động của Khối. 

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết giao ước thi đua; định kỳ báo cáo 6 tháng và tổng kết năm hoặc báo cáo đột xuất;

5. Phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm mới, có hiệu quả trong các phong trào thi đua.
Điều 8.  Chế độ Báo cáo, hội họp 
1. Chế độ báo cáo

a) Báo cáo định kỳ 6 tháng, tổng kết năm hoặc đột xuất

Các đơn vị thành viên có trách nhiệm xây dựng báo cáo gửi cho Khối Trưởng, đơn vị Khối Trưởng có trách nhiệm tổng hợp gửi báo cáo cho Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua Khen thưởng).
b) Thời hạn gửi các văn bản
- Đối với các đơn vị thành viên gửi các văn bản cho đơn vị Khối trưởng:

+ Hồ sơ đăng ký thi đua hàng năm gửi trước ngày 15 tháng 3.
+ Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 01 tháng 6.
+ Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm gửi trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.
+ Bảng tự chấm điểm của từng thành viên trong Khối (có tài liệu kiểm  chứng kèm theo) trước ngày 31/12 hàng năm.

+ Báo cáo tham luận theo yêu cầu của Khối trưởng.

+ Trích ngang thành tích của gương điển hình tiên tiến trong năm của đơn vị.
- Đối với đơn vị Khối Trưởng:

+ Văn bản đăng ký thi đua hàng năm của khối gửi ban Thi đua khen thưởng trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.
+ Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm ngày 31 tháng 12 hàng năm.
+ Bảng tự chấm điểm của từng thành viên trong Khối (có minh chứng kèm theo) trước ngày 31/01 hàng năm.

+ Trích ngang thành tích của gương điển hình tiên tiến trong năm của các đơn vị trước ngày 31/3 hàng năm.

+ Báo cáo về việc rà soát, tổng hợp chấm điểm Khối của các đơn vị thành viên gửi chậm nhất 07 ngày trước Hội nghị tổng kết.

+ Quy chế bình xét, chấm điểm thi đua của Khối.

c) Số liệu báo cáo: là số liệu báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (thông qua Ban thi đua khen thưởng).
2. Chế độ hội họp

Khối tiến hành họp 2 lần trong một năm theo hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Trường hợp có phát sinh họp đột xuất Khối Trưởng cùng Khối Phó thống nhất, thông báo mời các thành viên trong Khối tham gia để lấy ý kiến và triển khai thực hiện trên cơ sở thống nhất chung của Khối.
Chương III
NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA CHỦ YẾU
Điều 9.  Quy định về nội dung phong trào thi đua

1. Nội dung phong trào thi đua: Yêu cầu phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch năm do cấp trên giao cho đơn vị; nghiên cứu, tham mưu hoạch định các chủ trương, mục tiêu, chính sách, chế độ liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách; các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế bền vững và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.
2. Nội dung thi đua: Phải thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của Ban Giám đốc đơn vị; phát huy vai trò của các đoàn thể, động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác. 

3. Các thành viên trong Khối: Tổ chức đăng ký tham gia thi đua cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị và gửi báo cáo danh sách đăng ký tham gia phong trào thi đua cho Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh và đơn vị Khối trưởng để theo dõi.
Điều 10. Quy định về nội dung, tiêu chí thi đua
1. Đối với các đơn vị được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
a) Tiêu chí 1: Thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội (800 điểm).

 b) Tiêu chí 2: Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị (150 điểm).

c) Tiêu chí 3: Điểm thưởng (50 điểm). 

2. Đối với các đơn vị không đánh giá công vụ.
a) Tiêu chí 1: Thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội (tổng là 650 điểm)

b) Tiêu chí 2: Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị (150 điểm)

c) Tiêu chí 3: Thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (150 điểm)

d) Tiêu chí 4: Điểm thưởng (50 điểm).
Điều 11. Nguyên tắc, quy trình, phương pháp chấm điểm và thang điểm
Tổng số điểm thi đua là 1.000 điểm, trong đó điểm thực hiện 03 nội dung thi đua là 950 điểm và điểm thưởng là 50 điểm.

1. Nguyên tắc chấm điểm

a) Đối với chỉ tiêu định lượng: Lấy kết quả thực hiện so với kế hoạch được giao (hoặc so với năm trước) để so sánh, đánh giá. Nếu đạt theo kế hoạch đề ra thì được hưởng 100% số điểm chuẩn của nội dung đó.

b) Đối với chỉ tiêu định tính (nhiệm vụ công tác): Được lượng hóa thành các mức độ:  
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được hưởng 100% điểm chuẩn.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được tính bằng 70% số điểm chuẩn.

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao được tính bằng 50% số điểm chuẩn.

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không tính điểm.

c) Các cơ quan, đơn vị không được giao nhiệm vụ thực hiện nội dung nào trong tiêu chí thì lấy số điểm của nội dung đó chia đều cho các nội dung còn lại. 
d) Thang điểm: (Đính kèm Phụ lục 01, phụ lục 02)
2. Quy trình chấm điểm

a) Bước 1: Các đơn vị thành viên Khối thi đua tự chấm điểm theo bảng điểm Khối thi đua thống nhất ban hành; Kết quả tự chấm điểm gửi và các tài liệu kiểm minh chứng phục vụ việc chấm điểm về đơn vị Khối trưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng.


b) Bước 2: Bộ phận thường trực giúp việc cho Khối trưởng, Khối phó tổng hợp rà soát thẩm định đánh giá lại các kết quả chấm điểm của các đơn vị; tham mưu Khối trưởng tổ chức việc kiểm tra chéo để xác định điểm số của các đơn vị.

c) Bước 3: Tổ chức Họp thống nhất kết quả chấm điểm, bình xét, suy tôn.
3. Phương pháp chấm điểm

a) Các đơn vị tự chấm điểm; các thành viên trong Khối rà soát, kiểm tra, đối chiếu với các tài liệu kiểm chứng cho việc chấm điểm để đi đến thống nhất.

b) Tất cả các chỉ tiêu thi đua được lượng hóa thành điểm.

c) Dùng phương pháp so sánh để đánh giá, chấm điểm.

Điều 12. Quy định về điểm thưởng, điểm trừ và điểm phạt
1. Điểm thưởng
a) Trong năm, đơn vị nào có mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến được Ban Thi đua - Khen thưởng chọn giới thiệu tham gia giao lưu, báo cáo tham luận tại các buổi lễ, hội nghị được cộng 10 điểm.
b) Trong năm, đơn vị nào được quyết định khen thưởng từ hình thức Bằng khen Thủ tướng trở lên thì được cộng thêm 10 điểm (chỉ tính điểm cho các đơn vị thuộc Khối thi đua của tỉnh, không tính điểm cho các đơn vị trực thuộc và cá nhân).

c) Tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất trong năm thì được cộng thêm 10 điểm. 
d) Khi UBND tỉnh tặng bằng khen cho Khối về thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối. Đơn vị Khối trưởng được cộng 10 điểm vào kết quả chấm điểm thi đua vào năm tiếp theo.
e) Đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho người lao động trực tiếp (khen thưởng thường xuyên) đạt tỷ lệ 60% trở lên so với số lượng cá nhân được khen thưởng thì được cộng 10 điểm.
g) Tất cả các trường hợp đề nghị điểm thưởng phải có đầy đủ tài liệu kiểm  chứng kèm theo mới được cộng điểm và tổng số điểm thưởng không quá 50 điểm.
2. Điểm trừ
a) Trừ điểm Khối trưởng nếu có đơn vị thành viên không đăng ký thi đua (mỗi đơn vị không đăng ký trừ 2 điểm).
b) Trừ 10 điểm đối với các đơn vị không đăng ký thi đua hàng năm.

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là lãnh đạo Trưởng, Phó phòng trở lên vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên thì trừ 5 điểm cho 01 trường hợp; đối với cán bộ công chức, viên chức không là lãnh đạo trừ 2 điểm cho mỗi trường hợp; 
d) Không tham gia 1 cuộc họp do tỉnh hoặc Khối tổ chức liên quan đến công tác Thi đua Khen thưởng trừ 2 điểm/1 lần.
3. Điểm phạt
Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ do đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, nếu không trung thực sẽ được chấm lại theo quy định, đồng thời bị phạt gấp đôi số điểm do không trung thực mà có (hoặc hạ hai bậc thi đua, nếu nội dung không trung thực liên quan đến hạ bậc thi đua).

Ví dụ: Đơn vị A có 01 cán bộ công chức, viên chức là Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng vi phạm kỷ luật khiển trách (theo điều 78 Luật cán bộ công chức năm 2008), nhưng đơn vị A không tự trừ điểm. Khi bị phát hiện, đơn vị A sẽ bị điểm trừ và điểm phạt như sau:

- Điểm trừ: trừ 5 điểm theo quy định. 

- Điểm phạt: 5 điểm x 2 = 10 điểm 

Vậy, tổng số điểm đơn vị A bị trừ và bị loại là 15 điểm.
Điều 13. Bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng
1. Khối có 2 nhóm được lựa chọn 01 tập thể đơn vị xuất sắc nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Cờ Thi đua xuất sắc và được lựa chọn 02 tập thể đơn vị xuất sắc nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua.
2. Các đơn vị thành viên còn lại nếu đạt số điểm theo quy định thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
Sau khi tổ chức Hội nghị tổng kết, Khối trưởng tổng hợp kết quả bình chọn khen thưởng trong Khối báo cáo và hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng (Qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

3. Không xét thi đua đối với những trường hợp sau.
a) Không đăng ký và không ký kết giao ước thi đua.
b) Các tổ chức Đảng, Đoàn thể không được đánh giá chất lượng hoặc đánh giá mức độ từ trung bình trở xuống.

c) Nội bộ mất đoàn kết (căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền).

d) Người đứng đầu đơn vị bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Về việc trình khen thưởng.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giao ước thi đua của các đơn vị trong Khối, chấm điểm các đơn vị trong Khối trước ngày 10/01 hàng năm và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày 15/02 hàng năm.

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng (01 bộ)
a) Tờ trình của Khối trưởng.
b) Danh sách (kèm file).
c) Biên bản họp bình xét chấm điểm thi đua của Khối.
d) Báo cáo thành tích của các tập thể được khen thưởng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14.  Trách nhiệm thực hiện

1. Các đơn vị thành viên thuộc Khối có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung đã được thống nhất trong Quy chế này.
2. Căn cứ vào những nội dung, tiêu chí chủ yếu nêu trên, Khối cụ thể hóa hoặc bổ sung thêm tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc thù của Khối và của từng thành viên, nhưng không vượt quá 30% số tiêu chí đã quy định trong từng nội dung. Việc cụ thể hóa nội dung, phân chia thang điểm không được vượt quá tổng điểm đã quy định cho mỗi nội dung thi đua chủ yếu và phải được các thành viên trong Khối thảo luận dân chủ, thống nhất để làm căn cứ cho việc chấm điểm và bình xét thi đua. 
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